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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2456201200311 BăngDương Khánh 10/11/2009 7 8.0 10.0 10.0 9.4 1

2456201200312 CườngNguyễn Hữu 20/02/2009 6.5 7.0 8.0 7.0 7.1 2

2456201200313 DiễmLương Thị Thúy 13/09/2009 7 6.0 8.0 8.0 7.6 3

2456201200314 DuyLương Phước 05/01/2009 7.5 8.0 10.0 8.0 8.3 4

2456201200315 DươngVõ Thị Thùy 29/04/2009 6 6.5 6.0 4.0 5.5 5.8 5

2456201200316 ĐàoHồ Cẩm 09/08/2009 8 6.0 10.0 6.5 7.1 6

2456201200317 HảiLa Thanh 28/09/2009 6.5 8.0 7.5 5.0 6.0 7

2456201200318 HạnLa Thị 01/10/2006 7 8.0 8.0 8.5 8.2 8

2456201200319 HậuNguyễn Trung 17/07/2009 6 6.0 8.0 0.0 0.0 2.7 9

2456201200320 HậuTrần Lê 19/12/2009 6.5 8.0 7.0 6.0 6.5 10

2456201200321 HuânLê Quốc 30/10/2008 6 7.0 8.0 6.5 6.8 11

2456201200322 KhánhHoa Ngọc Kim 02/09/2009 7 5.0 8.0 7.0 6.8 12

2456201200323 KimNguyễn Thị Mỹ 03/09/2009 6 5.5 8.0 9.0 8.0 13

2456201200324 KỳTrần Quốc 13/01/2006 6.5 7.0 8.0 8.5 8.0 14

2456201200325 LợiNguyễn Hữu 25/08/2009 7.5 7.0 8.0 6.0 6.6 15

2456201200326 NamLa Bảo 16/09/2009 6 6.0 8.0 3.0 5.5 6.0 16

2456201200327 NamLê Quốc 03/11/2009 7 6.0 7.5 1.0 8.0 7.5 17

2456201200328 NhànLê Tấn 25/08/2007 6 7.0 9.0 4.0 7.0 7.2 18

2456201200329 PhóngPhan Phạm Hào 12/12/2009 6.5 6.0 8.0 5.0 5.8 19

2456201200330 PhúcHuỳnh Hữu 14/05/2009 5 8.0 6.0 0.0 0.0 2.6 20

2456201200331 QuânDương Hoàn 03/09/2009 6 8.0 8.0 8.5 8.1 21

2456201200332 SangNguyễn Nhứt 21/11/2008 6.5 6.0 7.0 7.0 6.8 22

2456201200333 SứTrần Thị Phi 13/04/2008 7 7.0 10.0 7.0 7.5 23

2456201200334 TânNguyễn Nhật 13/07/2009 6 6.0 7.5 7.0 6.8 24

2456201200335 ThànhPhạm Đức 10/11/2003 8 9.0 10.0 10.0 9.7 25

2456201200336 ThọLương Hữu 11/12/2009 7 8.0 9.0 6.0 6.9 26

2456201200337 TiVõ Hứa Ti 07/12/2009 6 8.0 9.0 8.5 8.3 27

2456201200338 TrânLê Ngọc Bảo 09/09/2009 7 9.0 10.0 7.5 8.1 28

2456201200339 TuyềnNguyễn Trang Thanh 06/03/2006 9 8.0 10.0 7.0 7.8 29

2456201200340 VôBùi Văn 14/08/2009 7.5 8.0 9.0 6.5 7.2 30

2456201200897 HuyLý Ngọc 08/11/2009 5 6.0 8.0 6.0 6.2 31

2456201200898 HuyPhan Hoàng 08/11/2009 5 8.0 8.0 9.5 8.7 32
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